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ĐỀ

Câu 1. (2,0 điểm)


Rút gọn các biểu thức

a)
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Câu 2. (2,5 điểm)


Cho hai hàm số y = x + 4 và 
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a)
Vẽ đồ thị hàm số y = x + 4

b)
Gọi A và B là giao điểm hai đồ thị của hai hàm số đã cho (B có hoành độ dương). Tìm toạ độ của A và B.

c)
Gọi C là điểm thuộc đồ thị hàm số 
[image: image4.wmf]2
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 có hoành độ bằng 3. Xác định hàm số bậc nhất 
[image: image5.wmf]yaxb
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 biết đồ thị của hàm số đi qua hai điểm B và C.
Câu 3. (2,0 điểm)


Cho phương trình 
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 (m là tham số)


a)
Giải phương trình khi m = 1.

b)
Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt 
[image: image7.wmf]12

x,x

 thoả mãn 
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 đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 4. (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông góc tại A. Từ một điểm D trên cạnh huyền BC, kẻ đường thẳng vuông góc với BC. Đường thẳng này cắt cạnh BC tại điểm F và cắt tia đối của tia AB tại điểm E. Gọi H là giao điểm của BF và CE.


a)
Chứng minh tứ giác ADCE nội tiếp trong một đường tròn.


b)
Tia DH cắt đường tròn ngoại tiếp tứ giác ADCE tại điểm K. Chứng minh AK // BH.

c)
Chứng minh tam giác EHA và tam giác EBC đồng dạng.

d)
Chứng minh rằng khi điểm D di chuyển trên cạnh huyền BC thì điểm H luôn luôn thuộc một đường tròn cố định.

--------------- Hết --------------
HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. (2,0 điểm)


Rút gọn các biểu thức

a)
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Giải
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b)
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Câu 2. (2,5 điểm)


Cho hai hàm số y = x + 4 và 
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a)
Vẽ đồ thị hàm số y = x + 4

b)
Gọi A và B là giao điểm hai đồ thị của hai hàm số đã cho (B có hoành độ dương). Tìm toạ độ của A và B.

c)
Gọi C là điểm thuộc đồ thị hàm số 
[image: image14.wmf]2
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 có hoành độ bằng 3. Xác định hàm số bậc nhất 
[image: image15.wmf]yaxb
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 biết đồ thị của hàm số đi qua hai điểm B và C.

Giải

a)
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b)
Phương trình hoành độ giao điểm
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Vậy A(-2; 2), B(4; 8) (vì B có hoành độ dương)


c)
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. Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua B(4; 8) và 
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. Vậy hàm số cần tìm là: 
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Câu 3. (2,0 điểm)


Cho phương trình 
[image: image24.wmf](
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 (m là tham số)


a)
Giải phương trình khi m = 1.

b)
Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt 
[image: image25.wmf]12
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 thoả mãn 
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 đạt giá trị nhỏ nhất.

Giải

a) 
m = 1 ta có 
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 có 
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, suy ra nghiệm của phương trình là:
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b)
Phương trình 
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 có nghiệm khi
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Với 
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 ta có:
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Vậy 
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 đạt giá trị nhỏ nhất bằng 
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Câu 4. (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông góc tại A. Từ một điểm D trên cạnh huyền BC, kẻ đường thẳng vuông góc với BC. Đường thẳng này cắt cạnh BC tại điểm F và cắt tia đối của tia AB tại điểm E. Gọi H là giao điểm của BF và CE.


a)
Chứng minh tứ giác ADCE nội tiếp trong một đường tròn.


b)
Tia DH cắt đường tròn ngoại tiếp tứ giác ADCE tại điểm K. Chứng minh AK // BH.


c)
Chứng minh tam giác EHA và tam giác EBC đồng dạng.

d)
Chứng minh rằng khi điểm D di chuyển trên cạnh huyền BC thì điểm H luôn luôn thuộc một đường tròn cố định.
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a)
Ta có 
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 A và D cùng nhìn CE dưới một góc vuông nên C, D, E, A cùng nằm trên một đường tròn hay ADCE nội tiếp.
b)
- Xét tam giác BCE, có 
[image: image42.wmf]CABE,EDBC
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, mà CA và ED cắt nhau tại F nên F là trực tâm của tam giác BCE, suy ra 
[image: image43.wmf]BFCE
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 hay 
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(1)

- Xét hai tam giác vuông BHE (vuông tại H) và CAE (vuông tại A) có: 


[image: image45.wmf]·
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 và 
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 chung 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image48.wmf]·
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- Tứ giác ABDF nội tiếp 
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 hay 
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- Tứ giác CDFH nội tiếp 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image53.wmf]·
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 hay 
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Từ (2), (3) và (4) suy ra 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image56.wmf]Þ

 E là điểm chính giữa của cung 
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 của đường tròn ngoại tiếp tứ giác ADCE, do đó 
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(5)


Từ (1) và (5) suy ra AK // BH.

c)
Ta có: 
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 (góc ngoài tam giác ABH)
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mà
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Do đó
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Xét hai tam giác EHA và ECB có: 
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 chung và 
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 nên 
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d)
Ta có B, C là hai điểm cố định và 
[image: image67.wmf]·
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 nên khi D di chuyển trên BC thì H luôn thuộc đường tròn cố định đường kính BC.
--------------- Hết --------------
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